
STT Mã số sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp Số điện thoại Tình trạng tiêm vaccine

Ngày tiêm 

hoặc Ngày 

cấp giấy CN

1 2005180280 Lâm Thị Hoài Thư 09DHTP3 0815228355 Đã tiêm mũi 1 12-10-2021

2 2005180429 Thái Thị Huỳnh Như 09DHTP7 0858233239 Đã tiêm mũi 1 10/10/2021

3 2005181082 Nguyễn Thị Hồng 09DHTP6 0346379237 Đã tiêm mũi 1 09-10-2021

4 2005181167 Hoàng Thị Thanh Ngân 09DHTP6 0852464541 Đã tiêm mũi 1 30/07/2021

5 2005181208 Hà Hồng Nhung 09DHTP3 0866844154 Đã tiêm mũi 1 10-09-2021

6 2005181286 Lâm Gia Thuận 09DHTP2 0779553656
Đã tiêm mũi 1, F0 đã khỏi 

bệnh và hoàn thành cách ly
24/06/2021

7 2005180166 Đinh Nguyễn Huỳnh Như 09DHTP4 0927102810 Đã tiêm mũi 1 13/10/2021

8 2005181021 Phạm Cao Nguyệt Châu 09DHTP7 0389761405 Đã tiêm mũi 1 22/10/2021

9 2022180012 Lê Thị Ngọc Huỳnh 09DHDB2 0783310244 Đã tiêm mũi 1 14/10/2021

10 2022180110 Trương Thị Thu Hằng 09DHDB2 0364100057 Đã tiêm mũi 1 29/08/2021

11 2022181005 Nguyễn Thắng Gia Bảo 09DHDB2 0332130634 Đã tiêm mũi 1 15/09/2021

12 2005181090 Phạm Văn Hướng 09DHTP8 0326968110
F0 đã khỏi bệnh và hoàn 

thành cách ly
10-09-2021

13 2005181318 Trần Nguyễn Bảo Trân 09DHTP9 0708467478
F0 đã khỏi bệnh và hoàn 

thành cách ly
28/07/2021

14 2022180032 Trần Anh Tuấn 09DHDB2 0765824386
F0 đã khỏi bệnh và hoàn 

thành cách ly
20/08/2021

15 2005180129 Hà Thị Diễm 09DHTP6 0986834415 Đã tiêm mũi 1 21/09/2021

16 2022181026 Nguyễn Phúc Nhật Huy 09DHDB2 0858900742 Đã tiêm mũi 1 26/09/2021

17 2005180026 Trịnh Nguyễn Ngọc Trâm 09DHTP1 0347956787 Đã tiêm mũi 1 13/10/2021

18 2005180065 Trần Thị Trúc Hà 09DHTP2 0917400743 Đã tiêm mũi 2 20/10/2021

19 2005180100 Đặng Thị Hồng Loan 09DHTP3 0326360070 Đã tiêm mũi 2 12-10-2021

20 2005180113 Võ Thị Bích Diệp 09DHTP7 0906607501 Đã tiêm mũi 1 18/10/2021

21 2005180128 Phạm Thị Thủy Tiên 09DHTP4 0774161901 Đã tiêm mũi 1 15/10/2021

22 2005180131 Trương Thị Kim Sang 09DHTP1 0343371858 Đã tiêm mũi 1 23/10/2021

23 2005180142 Võ Thuỷ Tiên 09DHTP6 0799805142 Đã tiêm mũi 2 03-10-2021

24 2005180224 Nguyễn Thị Vi Hạ 09DHTP2 0903314540 Đã tiêm mũi 2 20/10/2021

25 2005180281 Nguyễn Trọng Nghĩa 09DHTP4 0704951228 Đã tiêm mũi 1 6-8-2021

26 2005180311 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 09DHTP2 0356394145 Đã tiêm mũi 1 22/10/2021

27 2005180319 Lê Thị Thúy Quyên 09DHTP1 0377154593 Đã tiêm mũi 1 22/10/2021

28 2005180354 Đinh Huỳnh Mỷ Uyên 09DHTP2 0397496857 Đã tiêm mũi 1 06-09-2021
29 2005180355 Bình Thị Ngọc Tuyền 09DHTP8 0964982481 Đã tiêm mũi 2 03-10-2021

30 2005180356 Nguyễn Thị Ngọc Châu 09DHTP3 0944453304 Đã tiêm mũi 2 18/09/2021 

31 2005180437 Nguyễn Khánh Linh 09DHTP6 0901476961
F0 đã khỏi bệnh và hoàn 

thành cách ly
21/09/2021

32 2005180452 Phan Mỹ Hạnh 09DHTP5 0967690926 Đã tiêm mũi 1 07-10-2021

33 2005180455 Nguyễn Thị Bích Diễm 09DHTP4 0564590070 Đã tiêm mũi 1 30/9/2021

34 2005180486 Võ Ngọc Quế Anh 09DHTP5 0528476766 Đã tiêm mũi 2 26/09/2021

35 2005180545 Nguyễn Thu Ngân 09DHTP2 0392052083 Đã tiêm mũi 1 08-10-2021

36 2005181017 Nguyễn Chí Bảo 09DHTP3 0346983636 Đã tiêm mũi 2 7-10-2021

37 2005181018 Tăng Thị Bích Châm 09DHTP2 0392539841 Đã tiêm mũi 1 16/10/2021

38 2005181083 Trương Thị Ngọc Hồng 09DHTP4 0358643107 Đã tiêm mũi 1 24/09/2021

39 2005181142 Huỳnh Công Luân 09DHTP6 0399779589 Đã tiêm mũi 1 21/09/2021

40 2005181185 Đặng Thị Tố Nguyên 09DHTP6 0365772940 Đã tiêm mũi 2 17/10/2021
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41 2005181225 Đỗ Võ Hoàng Phụng 09DHTP3 0355227786 Đã tiêm mũi 2 10-10-2021

42 2005181247 Trần Cao Như Quỳnh 09DHTP4 0964568545 Đã tiêm mũi 1 25/09/2021

43 2005181271 Phạm Đức Thảo 09DHTP9 0377416609 Đã tiêm mũi 2 25/09/2021

44 2005181298 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 09DHTP9 0369883921 Đã tiêm mũi 1 13/10/2021

45 2005181304 Tạ Thị Ngọc Trâm 09DHTP9 0969287009 Đã tiêm mũi 1 14/10/2021

46 2022180088 Trần Thị Như Quỳnh 09DHDB2 0987709120 Đã tiêm mũi 1 03-10-2021

47 2022181019 Huỳnh Thị Hương Hảo 09DHDB1 0388451225 Đã tiêm mũi 1 26/09/2021

48 2005180428 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09DHTP7 0327135241 Đã tiêm mũi 2 04-10-2021

49 2005180567 Bùi Thị Yến Nhi 09DHTP4 0763421805 Đã tiêm mũi 2 9-9-2021

50 2022180112 Nguyễn Tấn Lợi 09DHDB2 0865020800 Đã tiêm mũi 2 1-10-2021

51 2005181157 Quách Tú Mỹ 09DHTP5 0914704980 Đã tiêm mũi 2 29/09/2021

52 2005180119 Đoàn Thị Tuyết Ngân 09DHTP5 0918560429 Đã tiêm mũi 2 04-10-2021

53 2005181320 Nguyễn Thị Trang 09DHTP9 0935786941 Đã tiêm mũi 2 03-10-2021

54 2005180324 Lưu Thị Thùy Trinh 09DHTP1 0392414731 Đã tiêm mũi 2 16/09/2021

55 2005181025 Lý Phước Cường 09DHTP2 0342961918 Đã tiêm mũi 2 02-10-2021

56 2005180709 Hứa Thị Mười 09DHTP6 0353639731 Đã tiêm mũi 1 27/8/2021

57 2005180337 Lê Phát Tài 09DHTP7 0908797406 Đã tiêm mũi 2 10-10-2021

58 2005181367 Nguyễn Xuân Vương 09DHTP9 0931461605 Đã tiêm mũi 1 06-10-2021

59 2005181054 Nguyễn Đặng Bảo Hân 09DHTP6 0908055505 Đã tiêm mũi 2 27/09/2021

60 3005194037 Lê Thị Mỹ Linh 19CDTP2 0866933992 2 mũi 18/10/2021

61 3005192385 Lê Thị Ngọc Diễm 19CDTP2 0783304890 1 mũi 06-09-2021

62 3005190633 Nguyễn Thị Thảo 19CDTP2 0327530252 2 mũi 06-10-2021

63 3005192362 Nguyễn Thảo Ngân 19CDTP2 0399385746 2 mũi 11-10-2021

64 3005190253 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19CDTP2 0777177941 1 mũi 05-09-2021

65 3005190149 Lê Thị Huyền Trân 19CDTP2 0773162961 1 mũi 07-10-2021

66 3005192006 Phan Thị Tường Vi 19CDTP2 0818080437 2 mũi 19/10/2021

67 3005190588 Thái Hiền Nga 19CDTP2 0386752965 1 mũi 07-10-2021

68 3005190278 Lê Đăng Trình 19CDTP2 0946001920 1 mũi 19/10/2021

69 3005190633 Trần Thị Hồng Trúc 19CDTP2 0784186823 1 mũi 19/10/2021


